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ĐỀ THI THỬ SỐ 4
Câu 1. X là một kim loại có điện tích hạt nhân là 3,2.10-18 C. Y là phi kim có cấu hình electron phân
lớp ngoài cùng là 2s22p2. Phản ứng giữa các oxit có hóa trị cao nhất của X và Y

A. Cần đun nóng B. Không xảy ra
C. Sinh ra muối D. Xảy ra rất nhanh

Câu 2. Hợp chất nào sau đây chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.
A. H2SO4 B. KNO3 C. NH4Cl D. CaO

Câu 3. Cần bao nhiêu mol FeS2 tác dụng với oxi để thu được 64 gam khí SO2 theo phương trình
phản ứng: FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2

A. 0,4 mol B. 1,2 mol C. 0,5 mol D. 0,8 mol

Câu 4. Cho phản ứng: N2 (k)  + O2 (k)  2NO (k) H > 0
Để thu được nhiều NO ta cần

A. tăng áp suất và giảm nhiệt độ B. tăng nhiệt độ
C. tăng áp suất và tăng nhiệt độ D. giảm áp suất

Câu 5. Kết luận nào sau đây sai
A. Dung dịch CH3COONa có pH > 7 B. Dung dịch KHCO3 có pH < 7
C. Dung dịch NaHSO4 có pH < 7 D. Dung dịch NaNO3 có pH = 7

Câu 6. Hấp thụ 0,5 mol hỗn hợp SO2 và SO3 vào dung dịch BaCl2 dư thu được 50,561 gam kết tủa.
Khối lượng hỗn hợp khí ban đầu là

A. 45 gam B. 22,5 gam C. 35,472 gam D. 24 gam
Câu 7. Phản ứng nào sau đây để điều chế I2 trong công nghiệp

A. 16HI + 2KMnO4  2KI + 2MnI2 + I2 + 8H2O
B. Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2

C. 2NaI + H2O
dp
mn
 NaOH + I2 + H2

D. Br2 + 2NaI  2NaBr + I2

Câu 8. Đun nóng bột S dư trong 100 ml dung dịch HNO3 4M (đặc) đến khi không còn khí thoát ra.
Tính thể tích khí thu được (ở đktc) không kể hơi nước là.

A. 8,96 lít B. 15,68 lít C. 11,2 lít D. 13,44 lít
Câu 9. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Ag bằng dung dịch HNO3. Dung dịch thu được không
chứa chất nào trong số các chất sau đây

A. AgNO3 B. Fe(NO3)3 C. HNO3 D. Fe(NO3)2

Câu 10. Thổi từ từ H2 tới dư qua hỗn hợp gồm m gam MgO và m gam CuO nung nóng thì thu được
hỗn hợp rắn có khối lượng là

A. 1,8m gam B. 1,4m gam C. 2m gam D. 2,2m gam
Câu 11. Cho cùng một lượng hỗn hợp Na, Al lần lượt vào H2O dư, dung dịch NaOH dư, dung dịch
HCl dư được lần lượt V1, V2, V3 lít khí H2 ở cùng điều kiện. Kết luận nào sau đây về mối liên hệ
giữa V1, V2, V3 đúng

A. V1 V2 = V3 B. V1V2 = V3 C. V1 V2  V3 D. V2 = V3

Câu 12. Trường hợp nào sau đây được mô tả đúng với phương trình phản ứng
A. Thạch cao nung đông cứng (nặn tượng, bó xương gãy...)

CaSO4.H2O + H2O  CaSO4.2H2O
B. Nung vôi: CaO + H2O  Ca(OH)2

C. Vữa vôi đông cứng: CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2

D. Sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng: CaO + Cl2  CaOCl2

Câu 13. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 thu được 6 gam kết tủa. Nồng độ
mol của dung dịch Ca(OH)2 là

A. 0,02M B. 0,035M C. 0,04M D. 0,03M
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Câu 14. Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi
dùng 220 ml dung dịch NaOH hay dùng 60 ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa
bằng nhau. Nồng độ của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu là

A. 0,125M B. 0,25M C. 0,075M D. 0,15M
Câu 15. Cho sơ đồ chuyển hóa với X, Y, Z, M, E là các hợp chất của Fe

Y + dd NaOH M + G
Fe  X +dd HCl du

Z + dd NaOH E + G
X là chất nào sau đây

A. FeO B. FeSO4 C. Fe3O4 D. FeS
Câu 16. Hỗn hợp A gồm 3 chất rắn. Cho A vào dung dịch H2SO4 loãng, dư sau phản ứng còn một
chất rắn có khối lượng không đổi so với ban đầu. A là hỗn hợp nào sau đây

A. BaO, Cu, Al2O3 B. Al, Fe3O4, MgO
C. Al2O3, Fe2O3, Cu D. Al2O3, Fe2O3, SiO2

Câu 17. Hòa tan hết hỗn hợp A: 0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe trong dung dịch HNO3; thu
được dung dịch B không chứa NH4NO3 và hỗn hợp G gồm a mol N2O và 0,3 mol NO. Số mol
HNO3 cần dùng là

A. 1,35 mol B. 1,7 mol C. 1,3 mol D. 1,4 mol
Câu 18. Lấy 4,65 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào dung dịch HCl dư thu được 9,975 gam
muối. Thể tích khí H2 bay ra (đktc) là

A. 0,84 lít B. 1,68 lít C. 2,24 lít D. 3,36 lít
Câu 19. Nhiệt phân hoàn toàn muối vô cơ X cho đến khi không còn dấu vết gì thì số mol mỗi chất
sau phản ứng bằng nhau và bằng đúng số mol X đem nhiệt phân. Vậy X là

A. NH4HCO3 B. NaHCO3 C. Hg(NO3)2 D. (NH4)2CO3

Câu 20. Dung dịch nào sau đây không tồn tại
A. Dung dịch: Mg2+, SO4

2−, Cl−, Al3+ B. Dung dịch Fe2+, SO4
2−, Cl−, Cu2+

C. Dung dịch: Ba2+, Na+, OH−, NO3
− D. Dung dịch Na+, Al3+, NO3

−, OH−

Câu 21. Khi cho 100 gam dung dịch Ba(HCO3)2 10,36% vào 100 gam dung dịch H2SO4 4,9%. Khối
lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 200 gam B. 190,68 gam C. 187,16 gam D. 183,95 gam
Câu 22. Đun nóng một hợp chất hữu cơ X với Na rồi hòa sản phẩm vào nước, lọc lấy phần dung
dịch Y. Axit hóa Y bằng dung dịch HCl sau đó thêm vài giọt Pb(NO3)2 thấy xuất hiện kết tủa đen.
Vậy X phải chứa nguyên tố

A. hiđro B. iot C. lưu huỳnh D. photpho
Câu 23. Chất A chứa C, H, O, N có %C = 63,71%, %O = 14,16%, %N = 12,38%. Biết A có
M < 150. A có công thức phân tử là

A. C6H5NO2 B. C3H7NO2 C. C6H11NO D. C6H11NO2

Câu 24. Cho sơ đồ chuyển hóa (với các chất là sản phẩm chính)
C4H9OH 2 4H SO dac D 2BrCH3CHBrCHBrCH3

Công thức cấu tạo đúng của C4H9OH phải là
A. CH3CH2CH2CH2OH B. CH3CH2CHOHCH3

C. (CH3)3COH D. (CH3)2CHOH
Câu 25. Chia hỗn hợp X gồm metanol, etanol và phenol có khối lượng 28,9 gam thành hai phần
bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với Na dư sinh ra 2,806 lít hiđro (đo ở 27oC và 750mmHg). Phần
còn lại phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng metanol trong hỗn hợp ban
đầu là

A. 6,4 gam B. 3,2 gam C. 29,9 gam D. 49,2 gam
Câu 26. Chất hữu cơ E chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy 1,5 mol E thu được 4,5 mol CO2. E có
phản ứng tráng bạc, tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. E là
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A. HCOOH B. HCOOCH2CH3

C. C2H5COOH D. OHCCH2COOH
Câu 27. Hòa tan 24 gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no đơn chức vào nước. Chia dung dịch
thành 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất phản ứng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thu được 21,6 gam
Ag. Phần thứ hai được trung hòa hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 1M. Một trong hai axit
trong hỗn hợp là

A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C4H9COOH D. C3H7COOH
Câu 28. Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được
3,68 gam ancol B và 6,14 gam hỗn hợp 2 muối. Hai este ban đầu là

A. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5 B. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3 và HCOOC2H5 D. CH3COOC3H7 và HCOOC3H7

Câu 29. Axit linolenic và một axit béo không no. Khi đun nóng với dòng khí H2 xúc tác Ni, axit
linolenic kết hợp với 2 phân tử H2 thu được axit stearic. Trong một loại dầu hạt cây gai chứa 95%
glyxerol trilinolenat còn lại là các axit béo tự do. Đun 1836 gam dầu gai với dung dịch NaOH dư.
Khối lượng glixerol thu được là

A. 184 gam B. 92 gam C. 96,8 gam D. 194,7 gam
Câu 30. Cho các dãy chuyển hóa: Glixin +NaOH A +HCl X

Glixin +HCl B +NaOH Y .
X và Y là.

A. đều là ClH3NCH2COONa
B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa

Câu 31. Chất A là α -amino axit no (có 1 nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl) phản ứng đủ với 100 ml
một dung dịch HCl được muối B. Thể tích lớn nhất của dung dịch NaOH (cùng nồng độ với dung
dịch HCl) có thể phản ứng với muối B là

A. 100 ml B. 400 ml C. 200 ml D. 300 ml
Câu 32. Một lọ không nhãn bị nghi ngờ là phenyl amoni clorua. Có thể kiểm tra hóa chất đó bằng
cách sử dụng

A. dd NaOH và dd HCl B. dd NaOH và dd AgNO3

C. dd NaOH và dd NH3 D. dd AgNO3 và dd HCl
Câu 33. Thủy phân cùng một khối lượng mỗi chất: Tinh bột, mantozơ, saccarozơ thì khối lượng
glucozơ thu được lần lượt là m1, m2, m3. Ta luôn có

A. m1 > m2 > m3 B. m1 < m2 < m3

C. m1 > m3 > m2 D. m2 > m1 > m3

Câu 34. Polime nào sau đây không thể điều chế trực tiếp từ monome bằng phản ứng trùng hợp hoặc
trùng ngưng

A. PVA B. Phenol –fomanđehit mạch thẳng
C. Thủy tinh hữu cơ D. Polivinyl ancol

Câu 35. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch Br2

A. C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2

B. C6H6, C6H5NH2, C2H5OH
C. CH3COOH, C6H5OH, CH2=CHCOOH
D. C6H5OH, C6H5NH2, CH2=CHCOOH

Câu 36. Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch
AgNO3 dư/NH3 thu được 5,64 gam kết tủa. Hỗn hợp phản ứng được với tối đa bao nhiêu gam mol
H2

A. 0,04 mol B. 0,05 mol C. 0,07 mol D. 0,035 mol
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Câu 37. Cho hỗn hợp H2 và C2H2 có tỉ lệ mol là 1 : 1 đi chậm qua bột Ni đun nóng thu được sản
phẩm khí Y. Cho Y lội chậm qua nước brom dư còn lại sản phẩm khí Z. Các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Kết luận nào sau đây đúng.

A. Y: C2H4; Z: H2 B. Y: (C2H6, C2H4); Z: C2H6

C. Y: (C2H6, C2H4, C2H2); Z: C2H6 D. Y: (C2H6, H2); Z: H2

Câu 38. Dựa vào sơ đồ thí nghiệm sau:
Hai chất hữu cơ có trong hỗn hợp X là

A. CH3COOH và C6H5OH
B. C6H5NH2 và C6H6

C. C6H5OH và C6H5NH2

D. C6H5NO2 và C6H5NH2

Câu 39. Đun nóng 26 gam một hỗn hợp X chứa 1 este đơn chức và 1 axit với 40 gam dung dịch
NaOH 30% (vừa đủ), chưng cất sản phẩm, thu được phần rắn chứa một muối duy nhất và phần bay
hơi Y nặng 41,4 gam. Công thức của axit là

A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H7-COOH
Câu 40. Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được
biểu diễn theo đồ thị sau:

A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2

B. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và AlCl3

C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch  Al(NO3)3

D. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaNaAlO2

Câu 41. Trong một loại nước clo ở 25oC người ta thấy nồng độ phân tử Cl2 trong dung dịch là
0,061M; pH của dung dịch là 1,522. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã hòa tan vào nước để được 5 lít nước
Cl2 trên là

A. 2,038 lít B. 6,832 lít C. 10,192 lít D. 13,552 lít
Câu 42. Nhận xét nào sau đây đúng

A. Các axit hữu cơ đều tan trong nước
B. Các axit hữu cơ đều làm đỏ quỳ tím
C. Không có axit hữu cơ nào ở thể rắn
D. HCOOH có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH

Câu 43. Chất hữu cơ nào sau đây không trực tiếp tạo ra CH3COCH3

A. CH3CHOHCH3 B. n-C3H7-C6H5

C. CH3COOC(CH3)=CH2 D. CHC-CH3

Câu 44. Cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch chứa đồng thời AgNO3 và Cu(NO3)2 thì phản
ứng oxi hóa – khử xảy ra ưu tiên là

A. Mg + 2Ag+  Mg2+ + 2Ag B. Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu
C. 2Al + 3Cu2+  2Al3+ + 3Cu D. Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag
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Câu 45. Khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần thêm vào 250 gam dung dịch CuSO4 5% để thu được
dung dịch CuSO4 8% là

A. 10 gam B. 12,27 gam C. 13,39 gam D. 14,36 gam
Câu 46. Cho hai miếng kim loại A có cùng khối lượng vào hai dung dịch: HCl và dung dịch H2SO4

đặc nóng, thu được khí H2 và SO2 (
2SOV = 1,5

2HV ở cùng điều kiện). Khối lượng muối clorua bằng

62,75% khối lượng muối sunfat. Kim loại A là
A. Zn B. Cr C. Ag D. Cu

Câu 47. Dùng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%.
Quá trình sản xuất gang bị hao hụt 2%. Số tấn quặng đã dùng là

A. 1338,7 B. 1311,9 C. 1380,9 D. 848,12
Câu 48. Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp với H2SO4 đặc, ở 140oC thu được
24,7 gam hỗn hợp ete và 7,2 gam H2O. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của
2 ancol là

A. C3H7OH và C4H9OH B. C2H5OH và C3H7OH
C. CH3OH và C2H5OH D. C4H9OH và C5H11OH

Câu 49. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 gam benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra.
Hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%. Khối lượng anilin thu được là

A. 346,7 gam B. 319,8 gam C. 463,4 gam D. 465,0 gam
Câu 50. Trường hợp nào sau đây sắp xếp đúng

Monosaccarit Đisaccarit Polisaccarit

A. Glucozơ Mantozơ Glicogen

B. Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ

C. Fructozơ Đường mía Saccarozơ

D. Đường nho Glicogen Mantozơ


